
 

 
 

 

Khoanh vào chữ cái đặt trước đáp án đúng hoặc làm theo yêu cầu: 

Câu 1 (0,5 điểm): Đặc điểm chính của địa hình ở vùng Trung du và miền núi Bắc 

Bộ là gì?  

a. Địa hình chủ yếu là đồi núi                b. Địa hình gồm các cao nguyên xếp tầng 

c. Địa hình tương đối bằng phẳng          d. Địa hình có dạng hình tam giác 

Câu 2 (0,5 điểm): Thực hành Then và Nghệ thuật Xòe Thái được UNESCO ghi 

danh là: 

a. Di sản văn hóa vật thể 

b. Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại năm 2022 

c. Di sản văn hóa phi vật thể 

d. Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại năm 2019, 2021 

Câu 3 (0,5 điểm): Vùng đồng bằng Bắc Bộ có dân cư tập trung đông đúc vì:  

a. Do có nền văn hoá lâu đời. 

b. Do điều kiện tự nhiên thuận lợi cho sinh sống, giao thông và sản xuất  

c. Do có nhiều khoáng sản, hải sản. 

d. Do có diện tích đất rộng 

Câu 4 (1 điểm): Điền chữ Đ trước ý đúng, chữ S trước ý sai vào ô       : 

 a. Vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ có khí hậu nóng ẩm quanh năm 

 b. Chợ phiên ở vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ thường họp vào những ngày 

nhất định 

 c. Đê sông Hồng là hệ thống đê lớn nhất nước ta 

 d. Đồng bằng Bắc Bộ là vựa lúa lớn nhất cả nước 

Câu 5 (0,5 điểm): Chiến thắng “Điện Biên Phủ trên không” diễn ra trong: 

a. 12 ngày đêm b. 13 ngày đêm    c. 22 ngày đêm           d. 23 ngày đêm 

Câu 6 (0,5 điểm): Nghi thức quan trọng nhất trong lễ giỗ Tổ Hùng Vương là: 

a. Lễ rước kiệu vua, lễ thăm đền      b. Lễ thăm đền 

c. Lễ rước kiệu vua và lễ dâng hương     d. Lễ dâng hương 
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Câu 7 (1,5 điểm): Nối công trình tiêu biểu của khu di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám 

với chức năng cho phù hợp: 
 

Tên công trình  Chức năng 

Văn Miếu  là nơi học tập của các hoàng tử, con gia đình quý tộc, 

quan lại và những người giỏi trong nước (thời phong kiến) 

Quốc Tử Giám  ghi danh những người đỗ đạt cao nhằm khuyến khích 

tinh thần hiếu học trong nhân dân. 

Bia Tiến sĩ  là nơi thờ Khổng Tử và các học trò của ông 
 
 

Câu 8 (1 điểm): Cho đoạn trích trong “Chiếu dời đô”, hãy chọn các từ ngữ sau 

điền vào chỗ (…) cho đúng: bằng phẳng, tươi tốt, sáng sủa, rồng cuộn hổ ngồi 

"Ở giữa khu vực trời đất, được thế (1) ............................................... chính giữa 

nam bắc đông tây, tiện nghi núi sông sau trước. Vùng này mặt đất rộng mà (2) .......... 

.............., thế đất cao mà (3) ............................., dân cư không khổ thấp trũng tối tăm, 

muôn vật hết sức (4)............................., phồn thịnh. Xem khắp nước Việt, đó là nơi 

thắng địa, thực là chỗ tụ hội quan yếu của bốn phương, đúng là nơi thượng đô kinh sư 

mãi muôn đời". 

Câu 9 (2 điểm): Vì sao nói Hà Nội là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hoá, giáo 

dục của đất nước? 

.............................................................................................................................................................................................. 
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................................................................................................................................. ............................................................. 

..............................................................................................................................................................................................  

.............................................................................................................................................................................................. 

Câu 10 (2 điểm): Nêu một số biện pháp cần làm để bảo vệ thiên nhiên và ứng phó 

với biến đổi khí hậu hiện nay. 
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 Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5 Câu 6 

Đáp án     a d b S-Đ-Đ-S a c 

Điểm 0,5  0,5  0,5  1  0,5  0,5  
 

Câu 7: (1,5 điểm) HS nối đúng mỗi thông tin được 0,5 điểm.  

Tên công trình 
 

Chức năng 

Văn Miếu 
 

là nơi học tập của các hoàng tử, con gia đình quý tộc,  

quan lại và những người giỏi trong nước (thời phong 

kiến). 

Quốc Tử Giám 
 

vinh danh những người đỗ đạt cao. Khuyến khích tinh 

thần hiếu học trong nhân dân. 

Bia Tiến sĩ 
 

là nơi thờ Khổng Tử và các học trò của ông. 

 

Câu 8 (1 điểm)  (Điền đúng mỗi chỗ chấm được  0,5 điểm) 

        1. rồng cuộn hổ ngồi           2. bằng phẳng         3. sáng sủa              4. tươi tốt 
 

Câu 9 (2 điểm)  Hà Nội là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hoá, giáo dục của đất 

nước, vì: (Mỗi ý đúng 0,5 điểm)   

+ Thủ đô Hà Nội là nơi đặt trụ sở của các cơ quan Trung ương. 

+ Hà Nội có nhiều nhà máy, khu công nghệ cao, trung tâm thương mại, hệ thống ngân 

hàng,... 

+ Hà Nội là tập trung nhiều trường đại học, viện nghiên cứu, bảo tàng, thư viện,... 

+ Hà Nội là nơi có nhiều di tích lịch sử - văn hoá nhất của cả nước và là nơi lưu giữ 

nhiều giá trị văn hoá truyền thống của dân tộc. 
 

Câu 10: (2 điểm)  Một số biện pháp cần làm để bảo vệ thiên nhiên và ứng phó với 

biến đổi khí hậu hiện nay là: 

Tuỳ theo câu trả lời của HS mà GV cho điểm (yêu cầu đúng 4 ý- mỗi ý 0,5đ) 

      1. Trồng nhiều cây xanh 

      2. Sử dụng các vật liệu từ thiên nhiên, các sản phẩm tái chế trong đời sống 

 3. Sử dụng năng lượng sạch: như năng lượng từ gió, ánh nắng mặt trời… 

 4. Giảm hoặc không dùng túi nilông vì túi nilông không thể bị phân hủy sinh 

học nên chúng có thể tồn tại trong môi trường đến hàng trăm năm 

 5. Tuyên truyền cho mọi người cùng nâng cao ý thức bảo vệ môi trường 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nối mỗi ý ở cột bên trái với mỗi ý ở cột bên phải cho đúng: 

 

 

2. Vạn Phúc (Hà Nội) 

1. Bát Tràng (Hà Nội) a. Làm đồ gốm sứ 

3. Đồng Kị (Bắc Ninh) 

d. Dệt vải lụa 

b. Dệt chiếu cói 

c. Làm đồ gỗ 

4. Kim Sơn (Ninh Bình) 


